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1. Trong cơ thể người có những loại lipoprotein nào?

A. CMs, VLDL, LDL, HDL.

B. VLDL, LDL, HDL.

C. IDL, LDL, HDL.

D. CMs, VLDL, IDL, LDL, HDL.

2. Các lipoprotein được phân loại theo nguyên tắc nào?

A. Theo lượng cholesterol trong cấu tạo.

B. Theo thành phần cấu tạo của hạt.

C. Theo các chúng được tổng hợp.

D. Theo tỷ trọng các chất cấu tạo.

3. CMs trong cơ thể người được sinh ra bằng cách nào?

A. Trực tiếp từ lipid thực phẩm.

B. Từ Chylomicron remnant.

C. Từ  các hạt VLDL sau khi đã cho đi triacylglycerol.

D. Được tổng hợp từ các hạt LDL ở gan.

4. VLDL trong cơ thể người được tạo ra bằng cách nào?

A. Từ chylomicron sau khi đưa TAG đến mô mỡ.

B. Từ lipid thực phẩm.

C. Từ thể golgi của gan.

D. Từ việc tổng hợp những hạt IDL.

5. IDL được sinh ra khi?

A. VLDL cho đi cholesterol.

B. VLDL cho đi TAG.

C. Cơ thể cần tổng hợp LDL.

D. Chylomicron được hấp thu.

6. Cấu tạo chung của các lipoprotein gồm:

A. Chủ yếu là cholesterol và phospholipid

B. Phospholipid, cholesterol, protein, cholesterol este.

C. TAG, cholesterol este, protein, cholesterol.

D. Phospholipid, cholesterol và protein.

7. Chức năng của HDL?

A. Vận chuyển TAG đến cho các tế bào.

B. Vận chuyển cholesterol đến các tế bào và mô mỡ.

C. Thu gom cholesterol từ tế bào về gan.

D. Thu gom triacylglycerol từ tế bào về gan.

8. Tác nhân chính gây xơ vữa động mạch là gì?

A. Do tế bào hệ miễn dịch, cholesterol và cholesterol este.

B. Do triacylgycerol, cholesterol và cholesterol este.

C. Do cholesterol và cholesterol este.

D. Do cholesterol và LDL.

9. Để duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh, cần duy trì tỷ lệ HDL/LDL như thế nào?

A. [image: image2.png]


1

B. [image: image4.png]


1

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

10.  HDL và LDL được tạo ra ở đâu?

A. Gan

B. Thận

C. Ruột non

D. Muối mật.

11.  Bệnh nghẽn mạch vành  gây ra cái chết phổ biến ở đâu?

A. Trung Quốc.

B. Phương Tây.

C. Ấn Độ.

D. Đông Nam Á.

12.  Prebiotics là một chất nền lý tưởng cho sự tăng trưởng và phát triển của:

A. Samonella.

B. Bifidobacteria.

C. Lactobacilli

D. B&C đúng.

E. A&B đúng.

13.  Acetate được chuyển đổi thành acetyl CoA tại cơ quan nào?

A. Phổi.

B. Gan.

C. Tim.

D. Dạ dày.

14.  Trong quá trình vi khuẩn sử dụng prebiotics, các loại khí nào sau đây được sinh ra?

A. H2S

B. CO2
C. H2
D. Cả A, B và C

15. Prebiotics làm cho lượng mỡ máu:

A. Tăng

B. Giảm 

16.  GIP là viết tắt của:

A. Glucosedependent insulinotropic polypeptide.

B. Glucose insulin polypeptide.

C. Galactose insulinotropic peptice.

D. Glycerol insuline polypeptide.

17.  Các vi khuẩn sử dụng prebiotics hiện diện chủ yếu ở đâu?

A. Ruột non & ruột già.

B. Ruột kết.

C. Dạ dày.

D. Tất cả đều sai.

18.  GIP là một hormon được tiết ra từ:

A. Gan.

B. Ruột non.

C. Tuyến yên.

D. Dạ dày.

19.  Synbiotic:

A. Hỗ trợ cho sự tăng trưởng và phát triển của vi khuẩn đường ruột.

B. Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

C. Tiêu diệt tất cả vi khuẩn đường ruột.

D. A&B đúng.

E. Tất cả đều đúng.

20.  SOSs là:

A. Propiotic đặc biệt.

B. Prebiotic bổ sung vào nước uống có tính acid.

C. Prebiotic trong hạt đậu nành.

D.  Tất cả đều sai.

21.  Tỷ lệ Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus trong sữa chua là:

A. 1:2

B. 2:1

C. 1:1

D. 1:3

22. Trong sản phẩm yogurt cuối cùng, tỷ lệ Streptococcus thermophilus: Lactobacillus bulgaricus không vượt quá bao nhiêu:

A)2:1

B)1:2

C)3:2

D)1:1

23.Nếu nhiệt độ tăng lên quá 110˚F,thì vi sinh vật nào trong sữa chua chiếm ưu thế:

A) Lactobacillus bulgaricus
B) Streptococcus thermophilus
C) Lactobacillus acidophilus
D) nấm men

24.Lợi ích của việc ăn các sản phẩm sữa lên men :

A) Giảm nồng độ cholesterol huyết thanh

B)Giảm ung thư ruột già

C)Giảm các triệu chứng ở người không chịu được lactose

D) tất cả đều đúng

25.Loài nào sau đây sản sinh bacteriocin:

A)  Lactobacillus acidophilus
B) Streptococcus thermophilus
C)  Lactobacillus bulgaricus
D) A và B đều đúng

26.Vi khuẩn nào sau đây có khả năng đồng hóa cholesterol trong nghiên cứu invitro trong sự hiện diện của mật và điều kiện yếm khí:

A) Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium Bifidum

B)  Streptococcus thermophilus  và Lactobacillus bulgaricus
C) Leuconostoc mesenteroides và  Leuconostoc  carnosum
D) tất cả đều đúng

27. Nguyên nhân giảm nồng độ cholesterol huyết thanh khi ăn các sản phẩm sữa lên men:

A) Một  số  Lactobacillus đường ruột chuyển hóa cholesterol có trong khẩu phần ăn

B) Một số Lactobacillus có thể phá vỡ các muối mật và ngăn ngừa tái hấp thu chúng trong gan

C) Gan sử dụng nhiều cholesterol huyết thanh hơn để tổng hợp các muối mật.

D) tất cả đều đúng.

28. Để phòng ngừa bệnh tim mạch thì tỷ lệ của chất béo chiếm ?

A. 20%  Tổng năng lượng

B.40% Tổng năng lượng

C.30% Tổng năng lượng
D.35% Tổng năng lượng

29. Tỷ lệ giữa các loại chất béo như thế nào thì tốt cho tim mạch ?

A.1/2 chất béo không bão hoà đơn thể, ¼ là chất béo không bão hòa đa thể (Omega-3 và Omega-6) và ¼ còn lại là chất béo bão hòa (saturated).
B.1/4 chất béo không bão hoà đơn thể, ¼ là chất béo không bão hòa đa thể (Omega-3 và Omega-6) và 1/2 còn lại là chất béo bão hòa (saturated).

C.1/4 chất béo không bão hoà đơn thể, 1/2 là chất béo không bão hòa đa thể (Omega-3 và Omega-6) và ¼ còn lại là chất béo bão hòa (saturated).

D. Tất cả đều sai

30. Omega-3 nguồn gốc thực vật có tên là gì?

A. DHA

B. EPA

C.DHA và EPA

D. ALA (Alpha Linolenic acid)

31.Chọn phát biểu đúng

A. Cả omega-3 và omega-6 đều có tác dụng làm giảm kết tụ tiểu cầu và giảm những eicosanoids gây viêm.

B. Ăn nhiều chất béo chứa omega-6 làm tăng nguy cơ máu đóng cục

C. Trong chế độ ăn cần có tỷ lệ cân đối giữa omega-3 và omega-6

D. B VÀ C đúng

E.A VÀ C đúng

32.Thuốc fenofibrate có tác dụng

A. giảm choslesteron và TAG

B. giảm choslesteron và TAG, tăng HDL

C. Tăng HDL

D. giảm hấp thụ chất béo

 

33. Mức triglycride-huyết  được xem là bình thưởng nếu
  A.    dưới 150mg /dL
  B.     Từ   150 tới 200mg/dL 

  C.      Từ   200mg/dL trở lên 

  D.    Trên 500mg/dL 

34.LDL Cholesterol  trong cơ thể tốt khI

A. < 100 mg/dL

B.< 100 - 129 mg/dL

C.>100 mg/dL

D.>160 - 189 mg/dL

35. HDL Cholesterol trong cơ thể nên:

A. < 40 mg/dL (nam) và< 50 mg/dL (nữ )

B.  > 40 mg/dL (nam ) và < 50 mg/dL(1,3 mmol/L) (nữ ) 

C.  > 40 mg/dL (nam) và> 50 mg/dL (nữ )
D.  < 40 mg/dL (nam ) và >  50 mg/dL(1,3 mmol/L) (nữ ) 

36. chọn phát biểu đúng 

A. Prebiotic có tác dụng làm giảm cholesteron

B. Để giảm bệnh tim mạch thì giảm TAG, LDL, HDL

C. Để giảm bệnh tim mạch thì giảm TAG, LDL, tăng HDL

D.A ,C đúng

37. Ngăn ngừa bệnh tim mạch nên:

A. không hút thuốc lá

B. Không ăn thực phẩm chứa chất béo

C. luyện tập thể dục thường xuyên 

D. Tất cả đều đúng

E. A,C đúng
38.Dư thừa Cholesterol trong cơ thể người vì nguyên nhân nào?

a. Sản xuất Cholesterol nội sinh trong cơ thể
b. Có nhiều Cholesterol trong khẩu phần ăn

c. Cholesterol không được đào thải hoặc đào thải kém

d. Cả a b c

39.Những loại thực phẩm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch:

a. Thực phẩm giàu tinh bột

b.  Thực phẩm giàu chất béo

c. Thực phẩm chứa nhiều muối

d. Cả a b c

40.Loại thực phẩm chứa nhiều thành phần nào sau đây tốt cho sức khỏe tim mạch?

a. Lipid

b. Carbohydrate

c. Chất xơ

d. Muối NaCl

41.Chất nào không phải là chất chống oxy hóa?

a. Viatamin C, E

b. Acid Stearic và Palmitic

c. Hợp chất Flavonoid
d. Betacaroten và  các Carotenoids khác

42.Loại dầu ăn nào sau đây không tốt cho sức khỏe?

a. Dầu mè

b. Dầu dừa

c. Dầu Ô liu

d. Dầu từ trái bơ

43.Chế độ ăn uống gây ảnh hưởng đến những bệnh nào sau đây?

a. Mỡ máu

b. Cao huyết áp

c. Xơ vữa động mạch

d. Cả a b c

44.Những yếu tố nào sau đây gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh tim mạch?

a. Cholesterol HDL

b. Chất béo đa không bão hoà Polyunsaturated fat- PUFA

c. Cholesterol LDL

d. Chất béo đơn không bão hoà Monounsaturated fat- MUFA
45.Chọn câu đúng khi nói về chất béo PUFAs:

a. PUFAs kết hợp vào các lipoprotein có thể làm giảm tính nhạy cảm với quá trình oxy hóa.

b. PUFAs có liên quan với đề xuất tăng mức độ cholesterol HDL có lợi trong chế độ ăn uống.

c. PUFAs làm giảm cholesterol LDL.

d. PUFAs làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lien quan đến tim mạch.

46.Chọn câu sai trong những câu sau:
a. Muối Na và Kali làm tăng nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ.

b. Hợp chất Flavonoid và Polyphenol tốt cho sức khỏe tim mạch.

c. Hợp chất Hypercholesterolaemic sinh ra trong quá trình xử lí nhiệt café không tốt cho sức khỏe người tiêu thụ.

d.  Tăng tiêu thụ trái cây và rau quả giúp làm giảm nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch.

47.  Trái cây và rau quả giúp giảm nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch như thế nào?

a. Chất xơ trong trái cây và rau quả giúp loại thải một phần chất béo khi đi ra ngoài cơ thể.

b. Trái cây và rau quả chứa nhiều chất chống Oxy hóa tốt cho sức khỏe.

c. Câu a b đúng

d. Câu a b sai
